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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Hà Nội, ngày       tháng        năm 2019                        


THÔNG TƯ

Hướng dẫn xác định chỉ số giá xây dựng 

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn việc xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn việc xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng để xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
2. Đối tượng áp dụng:

a) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (gọi tắt là Nghị định số 68/2019/NĐ-CP) và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP);
b) Các tổ chức, cá nhân có thể áp dụng các quy định của Thông tư này để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng, xác định chi phí đầu tư xây dựng làm căn cứ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của các dự án sử dụng vốn khác;
Điều 2. Phân loại chỉ số giá xây dựng
1. Các chỉ số giá xây dựng xác định cho địa phương, vùng (liên tỉnh), quốc gia bao gồm:
a) Chỉ số giá xây dựng theo loại công trình là chỉ tiêu phản ảnh mức độ biến động giá xây dựng của loại công trình theo thời gian;
b) Chỉ số giá theo cơ cấu chi phí gồm:

- Chỉ số giá phần xây dựng là chỉ tiêu phản ảnh mức độ biến động của phần chi phí xây dựng của công trình theo thời gian.

- Chỉ số giá phần thiết bị là chỉ tiêu phản ảnh mức độ biến động của phần chi phí thiết bị của công trình theo thời gian.

- Chỉ số giá phần chi phí khác là chỉ tiêu phản ảnh mức độ biến động của một số loại chi phí như quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng công trình và chi phí khác của công trình theo thời gian.

c) Chỉ số giá theo yếu tố chi phí gồm:

- Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí phần vật liệu xây dựng của công trình theo thời gian.

- Chỉ số giá nhân công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ảnh mức độ biến động chi phí phần nhân công xây dựng của công trình theo thời gian.

- Chỉ số giá máy và thiết bị thi công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ảnh mức độ biến động chi phí máy và thiết bị thi công xây dựng của công trình theo thời gian.

d) Chỉ số giá theo loại vật liệu xây dựng chủ yếu;
2. Đối với công trình xây dựng cụ thể, việc tính toán toàn bộ hay một số các chỉ số giá nêu tại Khoản 1 Điều này tùy thuộc mục đích, yêu cầu của công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Điều 3. Nguyên tắc xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng 
Việc xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng phải đảm bảo các nguyên tắc:
1. Chỉ số giá xây dựng được xác định phải phản ánh khách quan và phù hợp với sự biến động về giá cả trên thị trường xây dựng tại các địa phương.
2. Việc xác định và ban hành chỉ số giá xây dựng phải kịp thời, phù hợp với quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
3. Khi xác định chỉ số giá xây dựng để ban hành thì phải lựa chọn được danh mục và số lượng công trình đại diện nhất định để tính toán.

4. Chỉ số giá xây dựng được tính bình quân trong khoảng thời gian được lựa chọn, không tính đến một số khoản chi phí về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, lãi vay trong thời gian xây dựng, vốn lưu động ban đầu cho sản xuất kinh doanh. Đơn vị tính chỉ số giá xây dựng là phần trăm (%).
5. Cơ cấu chi phí sử dụng để tính toán chỉ số giá xây dựng phải phù hợp với cơ cấu chi phí theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, được tổng hợp từ các số liệu thống kê và được sử dụng cố định đến khi có sự thay đổi thời điểm gốc. 

6. Việc quản lý, sử dụng chỉ số giá xây dựng phải tuân thủ các quy định có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chương II

XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

Điều 4. Trình tự xác định chỉ số giá xây dựng

Chỉ số giá xây dựng để ban hành được xác định theo trình tự như sau:

1. Xác định thời điểm tính toán gồm thời điểm gốc, thời điểm so sánh.

2. Lập danh mục chỉ số giá cần xác định, lựa chọn các yếu tố đầu vào.

3. Thu thập, xử lý số liệu, dữ liệu tính toán.

4. Xác định chỉ số giá xây dựng công trình gồm xác định cơ cấu chi phí, tính toán chỉ số giá cho từng loại yếu tố đầu vào, theo yếu tố chi phí, theo cơ cấu chi phí và chỉ số giá xây dựng công trình.
Điều 5. Thời điểm tính toán

1. Thời điểm được lựa chọn để tính toán các chỉ số giá xây dựng để UBND cấp tỉnh ban hành:

a) Thời điểm gốc được xác định là năm 2020.
Khi có sự thay đổi thời điểm gốc, Bộ Xây dựng sẽ thông báo để các địa phương điều chỉnh cho phù hợp.

b) Thời điểm so sánh là các tháng, quý và năm ban hành so với thời điểm gốc.
2. Trường hợp xác định chỉ số giá xây dựng cho công trình cụ thể thì chủ đầu tư phải căn cứ vào tiến độ và các điều kiện thực hiện công việc để lựa chọn thời điểm gốc, thời điểm so sánh cho phù hợp.

Điều 6. Lập danh mục các loại công trình, lựa chọn các yếu tố chi phí đầu vào
1. Việc lựa chọn số lượng và danh mục loại công trình theo loại hình công trình để ban hành được căn cứ vào yêu cầu quản lý, các quy định về quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đặc điểm loại hình công trình trên địa bàn.
UBND cấp tỉnh căn cứ Danh mục các loại công trình tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này để lựa chọn, lập danh mục các loại công trình tính chỉ số giá xây dựng ban hành cho địa phương.

2. Khi xác định chỉ số giá xây dựng cho loại công trình thì phải lựa chọn các công trình đại diện cho loại công trình đó. Số lượng công trình đại diện cho loại công trình được xác định tùy thuộc điều kiện cụ thể của từng địa phương nhưng không ít hơn 3 công trình.

3. Trường hợp xác định chỉ số giá xây dựng cho một công trình cụ thể thì công trình đó là công trình đại diện.

4. Các yếu tố chi phí đầu vào đại diện là các chi phí về loại vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng chủ yếu cho công trình hoặc loại công trình. Việc lựa chọn loại vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng chủ yếu để tính toán chỉ số giá xây dựng được xác định theo nguyên tắc chi phí cho loại vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng chủ yếu đó phải chiếm tỷ trọng lớn (tổng tỷ trọng trên 80%) trong chi phí về vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng tương ứng của công trình.
Điều 7. Thu thập và xử lý số liệu, dữ liệu tính toán

1. Yêu cầu về thu thập số liệu, dữ liệu để xác định cơ cấu chi phí:

a) Số liệu về chi phí đầu tư xây dựng công trình như tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành (nếu có) đã được phê duyệt bao gồm chi tiết các khoản mục chi phí;

b) Các chế độ, chính sách, quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, sử dụng lao động, vật tư, máy và thiết bị thi công và các chi phí khác có liên quan ở thời điểm tính toán;.

2. Các yêu cầu về thông tin giá thị trường của các yếu tố đầu vào:

a) Giá vật liệu xây dựng:

- Giá vật liệu xây dựng được xác định trên cơ sở công bố giá địa phương, giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp. Danh mục vật liệu đưa vào tính chỉ số giá xây dựng phải được thống nhất về chủng loại, quy cách, nhãn mác.
- Trường hợp tính chỉ số giá xây dựng để UBND tỉnh ban hành, giá của các loại vật liệu xây dựng thông dụng là giá trung bình được thu thập từ ít nhất 3 nhà cung cấp trong khu vực tính toán. Thời điểm thu thập thông tin về giá vật liệu là trong tuần thứ 2 của tháng tính toán.

- Đối với chỉ số giá xây dựng xác định cho công trình, giá vật liệu xây dựng được căn cứ theo công bố giá của địa phương. Trường hợp địa phương chưa công bố thì giá vật liệu xây dựng được thu thập trên thị trường nhưng phải đảm bảo phù hợp với khu vực xây dựng công trình, chủng loại, quy cách, nhãn mác vật liệu sử dụng cho công trình đó. 

b) Giá nhân công xây dựng được xác định theo mức tiền lương nhân công do địa phương công bố. Trường hợp địa phương chưa công bố thì căn cứ theo phương pháp xác định giá nhân công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành để xác định;
c) Giá ca máy thi công xây dựng được xác định theo bảng giá ca máy do địa phương công bố. Trường hợp địa phương chưa công bố thì căn cứ theo phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công do Bộ Xây dựng ban hành để xác định. Danh mục máy và thiết bị thi công đưa vào tính chỉ số giá xây dựng phải được thống nhất về chủng loại, công suất và xuất xứ;
3. Xử lý số liệu tính toán chỉ số giá xây dựng:
a) Đối với các số liệu, dữ liệu để xác định cơ cấu chi phí:

- Việc xử lý số liệu, dữ liệu thu thập được bao gồm các công việc rà soát, kiểm tra, hiệu chỉnh lại số liệu, dữ liệu và cơ cấu dự toán chi phí. Số liệu về cơ cấu dự toán chi phí cần phải được quy đổi theo cơ cấu dự toán quy định tại thời điểm gốc.
- Các số liệu về tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành (nếu có) phải được quy đổi về mặt bằng chi phí ở thời điểm gốc.
b) Đối với các thông tin về giá cả các yếu tố đầu vào: các số liệu, dữ liệu thu thập về giá cả các yếu tố đầu vào cần phải được kiểm tra, rà soát, hiệu chỉnh, cụ thể:

- Giá các loại vật liệu xây dựng đầu vào được kiểm tra về sự phù hợp của chủng loại, quy cách, nhãn mác.
- Giá các loại nhân công đầu vào được kiểm tra về sự phù hợp với loại thợ, cấp bậc thợ thực hiện công việc.
- Giá ca máy của các loại máy và thiết bị thi công đầu vào được kiểm tra sự phù hợp về chủng loại, công suất, xuất xứ máy.

Điều 8. Phương pháp xác định chỉ số giá

1. Chỉ số giá xây dựng được tính bằng phương pháp bình quân nhân gia quyền giữa mức độ biến động giá (chỉ số giá xây dựng) của các yếu tố đầu vào đại diện được chọn với quyền số tương ứng. Việc tính toán các chỉ số giá xây dựng được thực hiện theo hướng dẫn nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này.

2. Theo đặc điểm thị trường xây dựng địa phương, UBND cấp tỉnh quyết định việc tính toán chỉ số giá xây dựng áp dụng chung cho toàn bộ địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc tính toán cho từng khu vực thuộc địa bàn tỉnh/thành phố và tổng hợp lại để có chỉ số giá xây dựng chung.

Việc phân chia khu vực để tính chỉ số giá xây dựng do các tỉnh, thành phố quyết định theo đặc điểm về địa giới hành chính và đặc điểm thị trường xây dựng tại địa phương hoặc theo quy định phân vùng mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

3. Chỉ số giá xây dựng vùng được tính bằng phương pháp bình quân nhân gia quyền giữa chỉ số giá xây dựng của từng tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trong vùng với quyền số tương ứng.

4. Chỉ số giá xây dựng quốc gia được tính bằng phương pháp bình quân nhân gia quyền giữa chỉ số giá xây dựng của từng vùng với quyền số tương ứng.

 5. Chỉ số giá xây dựng cho công trình cụ thể được xác định trên cơ sở cơ cấu chi phí của công trình đó, giá cả (hoặc chỉ số giá) các yếu tố đầu vào phù hợp với điều kiện thực hiện công việc và khu vực xây dựng công trình.

6. Cơ cấu chi phí để xác định chỉ số giá làm cơ sở điều chỉnh giá hợp đồng được căn cứ theo cơ cấu giá trong hợp đồng. Trường hợp chưa đủ chi tiết để xác định cơ cấu chi phí theo giá trong hợp đồng thì xác định theo dự toán gói thầu hoặc dự toán công trình được duyệt.

Điều 9. Chuyển đổi giá trị chỉ số giá xây dựng theo năm gốc 2020

     1. Chuyển đổi giá trị chỉ số giá xây dựng đã công bố theo quy định tại Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về gốc 2020 như sau:

	Giá trị chỉ số giá theo năm gốc 2020
	=
	Giá trị chỉ số giá xây dựng đã công bố
	x
	Giá trị chỉ số giá năm 2021 theo năm gốc 2020
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Giá trị chỉ số giá năm 2021 theo năm gốc thực hiện tại Thông tư 06/2016/TT-BXD 


     2. Chuyển đổi giá trị chỉ số giá xây dựng kỳ ban hành năm gốc 2020 về năm gốc đã lựa chọn theo quy định tại Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng như sau:

	Giá trị chỉ số giá kỳ ban hành theo năm gốc lựa chọn theo Thông tư 06/2016/TT-BXD
	=
	Giá trị chỉ số giá kỳ ban hành theo năm gốc 2020
	x
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Chương III
QUẢN LÝ VIỆC XÁC ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG 
Điều 10. Quản lý việc xác định chỉ số giá xây dựng
1. Bộ Xây dựng tính toán chỉ số giá vùng, chỉ số giá quốc gia phục vụ xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư đối với các dự án liên vùng, đánh giá mức độ tăng trưởng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức xác định các loại chỉ số giá xây dựng quy định tại điểm a, b, c, d  khoản 1 Điều 2 làm cơ sở cho việc lập và quản lý chi phí của các công trình xây dựng trên địa bàn.
Trước khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành chỉ số giá xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng cần rà soát, trao đổi thông tin các chỉ số giá tính toán với các địa phương giáp ranh để đảm bảo các chỉ số phù hợp với xu hướng của thị trường khu vực và không có sự khác biệt quá lớn giữa các địa phương.
3. Đối với các công trình hoặc loại vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng chưa có trong danh mục chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành thì chủ đầu tư căn cứ phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng hướng dẫn để tổ chức xác định các chỉ số giá xây dựng và quyết định việc áp dụng cho công trình sau khi thỏa thuận với Bộ Xây dựng đối với công trình xây dựng trên địa bàn 02 tỉnh trở lên, hoặc với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Điều 11. Ban hành chỉ số giá xây dựng

1. Thẩm quyền và tần suất ban hành chỉ số giá xây dựng:

a) Chỉ số giá xây dựng vùng, chỉ số giá xây dựng quốc gia được Bộ Xây dựng ban hành theo quý và theo năm theo biểu 1.1 của Phụ lục 2 Thông tư này;
 b) Các loại chỉ số giá xây dựng theo quy định tại điểm a,b, c, d khoản 1 Điều 2 Thông tư này được UBND cấp tỉnh ban hành  theo tháng, quý, năm theo các biểu 1.2, 1.3, 1.4 và 1.5 của Phụ lục 2 Thông tư này;
2. Thời điểm ban hành:

a) Đối với các chỉ số giá xây dựng được ban hành theo tháng: việc ban hành được thực hiện vào tuần thứ hai của tháng sau;

b) Đối với các chỉ số giá xây dựng được ban hành theo quý: việc ban hành được thực hiện vào tuần thứ hai của tháng đầu quý sau;

c) Đối với các chỉ số giá xây dựng được ban hành theo năm: việc ban hành được thực hiện vào tuần thứ ba của tháng đầu năm sau;
3. Công bố thông tin ban hành các chỉ số giá xây dựng:

Các chỉ số giá xây dựng do địa phương ban hành phải được công bố trên trang điện tử của cơ quan quản lý xây dựng của địa phương trong thời hạn chậm nhất 02 ngày kể từ ngày có quyết định ban hành.

Điều 12.  Thỏa thuận chỉ số giá xây dựng
1. Hồ sơ, tài liệu trình cơ quan quản lý nhà nước để thỏa thuận thống nhất chỉ số giá xây dựng:
a) Quyết định phê duyệt dự án; 

b) Hợp đồng thi công xây dựng, dự toán trúng thầu (trong trường hợp xác định chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng);
c) Cơ sở để xác định giá vật liệu, nhân công, máy thi công sử dụng tính toán chỉ số giá xây dựng;
d) Xác nhận của Chủ đầu tư về thời điểm gốc và thời điểm tính toán chỉ số giá xây dựng;
2. Nội dung thỏa thuận thống nhất của cơ quan quản lý nhà nước đối với chỉ số giá xây dựng do chủ đầu tư trình:
a) Sự phù hợp về phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng;
b) Tính đúng đắn, hợp lý của nguồn số liệu đầu vào để xác định chỉ số giá xây dựng, kết quả xác định chỉ số giá;
c) Sự phù hợp của mục đích sử dụng chỉ số giá xây dựng trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
3. Chủ đầu tư có trách nhiệm làm rõ các nội dung theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước theo thẩm quyền trong quá trình trình hồ sơ xin thỏa thuận chỉ số giá xây dựng cho công trình.
 Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng
1. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức việc xác định và ban hành các chỉ số giá xây dựng theo quy định tại Thông tư này.

2. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về tính chỉ số giá xây dựng theo yêu cầu.

3. Tổ chức lưu trữ thông tin chỉ số giá xây dựng của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phục vụ quản lý, kiểm soát, tạo thị trường minh bạch.

4. Xem xét và có ý kiến thỏa thuận đối với những chỉ số giá xây dựng của công trình xây dựng trên địa bàn 02 tỉnh trở lên do chủ đầu tư tổ chức xác định.

 5. Ban hành chỉ số giá xây dựng vùng (liên tỉnh), chỉ số giá xây dựng quốc gia.
Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư này và bố trí nguồn kinh phí thường xuyên từ ngân sách để tổ chức xác định và ban hành các chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh/thành phố.

2. Giao cho cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức thực hiện một số công việc sau:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ hướng dẫn của Thông tư này và tình hình biến động giá xây dựng của địa phương tổ chức xác định các chỉ số giá xây dựng làm cơ sở để UBND cấp tỉnh ban hành. Trường hợp cần thiết, có thể ký hợp đồng thuê các tổ chức tư vấn có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện một số phần việc hoặc toàn bộ công việc thu thập số liệu xác định các chỉ số giá xây dựng. Tổ chức tư vấn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, khách quan của các số liệu được thu thập;

b) Tổ chức việc theo dõi thường xuyên các thông tin về giá cả thị trường xây dựng tại địa phương; cập nhật, lưu trữ và gửi về Bộ Xây dựng các thông tin về giá cả thị trường xây dựng tại địa phương định kỳ hàng tháng;

3. Ban hành các chỉ số giá xây dựng theo định kỳ tháng, quý, năm, đồng thời gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý. Thời điểm bắt đầu thực hiện ban hành các chỉ số giá xây dựng kể từ tháng 1/2021.
Để thực hiện chuyển đổi giá trị chỉ số giá xây dựng khi thay đổi thời điểm gốc, trong năm 2021 thực hiện ban hành chỉ số giá xây dựng theo loại hình công trình, cơ cấu chi phí, yếu tố chi phí với năm gốc 2020 theo quy định tại thông tư này và năm gốc đã lựa chọn công bố theo quy định tại Thông tư 06/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

4. Xem xét và có ý kiến thỏa thuận đối với những chỉ số giá xây dựng do chủ đầu tư tổ chức xác định cho công trình.
Điều 15. Trách nhiệm của chủ đầu tư
1. Tổ chức xác định chỉ số giá xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều 10 của Thông tư này đảm bảo tính khách quan, chính xác, phù hợp với yêu cầu quản lý và tự chịu trách nhiệm về việc áp dụng. Trường hợp không đủ điều kiện để tự xác định được các chỉ số giá xây dựng thì có thể ký hợp đồng thuê các tổ chức tư vấn có năng lực, kinh nghiệm thực hiện. Tổ chức tư vấn xác định chỉ số giá xây dựng chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật trong việc đảm bảo tính chính xác, hợp lý của các chỉ số giá xây dựng do mình xác định.

2. Lấy ý kiến thỏa thuận theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư này trước khi áp dụng.
3. Trường hợp sử dụng chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh chi phí làm vượt so với giá trị sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư được duyệt thì chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo người quyết định chủ trương đầu tư hoặc người quyết định đầu tư theo thẩm quyền xem xét quyết định.
Điều 16. Xử lý chuyển tiếp
1. Việc chuyển tiếp xác định, sử dụng chỉ số giá xây dựng thực hiện theo quy định tại điều 36 của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
2. Trong thời gian chưa xác định được cơ cấu chi phí theo thời điểm lựa chọn làm gốc quy định tại Thông tư này, cơ quan chuyên môn về xây dựng tiếp tục tính toán, xác định công bố các chỉ số giá xây dựng theo phương pháp quy định tại Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng trình UBND cấp tỉnh ban hành đến hết năm 2020. 
Điều 17. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày      tháng       năm 20…. 

2. Các nội dung quy định liên quan đến chỉ số giá xây dựng tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24 của Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng hết hiệu lực kể từ khi Thông tư này có hiệu lực thi hành.
	    Nơi nhận:                                                                                              
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;                          

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Công báo, Website Chính phủ, Website Bộ Xây dựng;

- Lưu: VP, PC, Cục KTXD, Viện KTXD (5b).


	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh


Phụ lục 1
PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số
/2019/TT-BXD ngày     /     /2019  của Bộ Xây dựng)
1. Xác định các chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí

1.1  Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình (KVL) được xác định theo công thức Laspeyres bình quân nhân gia quyền theo công thức sau:
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Trong đó:

- Pvlj: tỷ trọng chi phí bình quân của loại vật liệu xây dựng chủ yếu thứ j trong tổng chi phí các loại vật liệu xây dựng chủ yếu của các công trình đại diện;

- KVLj: chỉ số giá loại vật liệu xây dựng thứ j;

- m: số loại vật liệu xây dựng chủ yếu.

Tỷ trọng chi phí bình quân (Pvlj) của loại vật liệu xây dựng chủ yếu thứ j trong tổng chi phí các loại vật liệu chủ yếu bằng bình quân các tỷ trọng chi phí loại vật liệu xây dựng chủ yếu thứ j của các công trình đại diện.

Tổng các tỷ trọng chi phí loại vật liệu xây dựng chủ yếu bằng 1.

Tỷ trọng chi phí của từng loại vật liệu xây dựng chủ yếu thứ j của từng công trình đại diện được tính bằng tỷ số giữa chi phí loại vật liệu chủ yếu thứ j so với tổng chi phí các loại vật liệu chủ yếu trong chi phí trực tiếp của công trình đại diện đó, được xác định như sau:
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Trong đó:

    - 
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: chi phí loại vật liệu xây dựng chủ yếu thứ j của công trình đại diện thứ i.

Các loại vật liệu xây dựng chủ yếu có thể bao gồm những loại sau: Xi măng, cát xây dựng, đá xây dựng, gỗ xây dựng, gạch xây dựng, gạch ốp lát, thép xây dựng, vật liệu bao che, vật tư điện, vật tư nước, nhựa đường, cửa kính khung nhựa (nhôm ) và kính, sơn
Tùy theo đặc điểm, tính chất cụ thể của từng công trình xây dựng lựa chọn loại vật liệu chủ yếu để tính toán cho phù hợp.

Chỉ số giá loại vật liệu xây dựng (KVLj) được tính bằng bình quân các chỉ số giá của các loại vật liệu xây dựng có trong nhóm vật liệu đó.

Chỉ số giá của từng loại vật liệu trong nhóm được xác định bằng tỷ số giữa giá bình quân đến hiện trường của loại vật liệu xây dựng đó tại thời điểm so sánh so với thời điểm gốc.

1.2.  Chỉ số giá nhân công xây dựng công trình (KNC) xác định bằng bình quân các chỉ số giá nhân công xây dựng của các loại bậc thợ chủ yếu của công trình hoặc loại công trình.

Tùy theo đặc điểm, tính chất cụ thể của từng công trình, loại công trình xây dựng để lựa chọn loại bậc thợ nhân công chủ yếu phục vụ tính toán chỉ số giá nhân công xây dựng công trình cho phù hợp.

Chỉ số giá nhân công xây dựng của từng loại bậc thợ chủ yếu xác định bằng tỷ số giữa đơn giá ngày công của nhân công xây dựng tại thời điểm so sánh với thời điểm gốc.

1.3. Chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình (KMTC) được xác định theo công thức Laspeyres bình quân nhân gia quyền, cụ thể như sau:
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- PMk: tỷ trọng chi phí của máy thi công xây dựng chủ yếu thứ k trong tổng chi phí các máy thi công xây dựng chủ yếu của các công trình đại diện;

- KMk: chỉ số giá của máy thi công xây dựng chủ yếu thứ k 

- f: số máy thi công xây dựng chủ yếu.

Tổng các tỷ trọng chi phí máy thi công xây dựng chủ yếu bằng 1.

Tỷ trọng chi phí của từng máy thi công xây dựng chủ yếu của từng công trình đại diện được tính bằng tỷ số giữa chi phí máy thi công xây dựng chủ yếu đó so với tổng chi phí các máy thi công xây dựng chủ yếu trong chi phí trực tiếp của công trình đại diện. Công thức xác định như sau:
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Trong đó:

- 
[image: image7.wmf]i

Mk

P

: tỷ trọng chi phí máy thi công xây dựng chủ yếu thứ k của công trình đại diện thứ i;

-
[image: image8.wmf]i

Mk

G

: chi phí máy thi công xây dựng chủ yếu thứ k của công trình đại diện thứ i.

Các máy thi công xây dựng chủ yếu được quy định bao gồm: máy làm đất, máy vận chuyển, máy nâng hạ, máy phục vụ công tác bê tông, máy gia công kim loại, máy phục vụ công tác cọc, máy đào hầm, máy làm đường.

Tùy theo đặc điểm, tính chất cụ thể của từng công trình xây dựng, các máy thi công xây dựng chủ yếu có thể bổ sung để tính toán cho phù hợp.

Chỉ số giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng chủ yếu được xác định bằng tỷ số giữa giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng của loại máy và thiết bị thi công đó tại thời điểm so sánh so với thời điểm gốc.

2. Xác định các chỉ số giá xây dựng theo cơ cấu chi phí

2.1 Chỉ số giá phần xây dựng (IXD) xác định theo công thức:

[image: image19.wmf]Õ

=

=

n

t

PKV

KV

điaphuong

t

t

I

I

1

)

(

(1.5)

Trong đó: PVL, PNC, PMTC - Tỷ trọng bình quân của chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp của các công trình đại diện;

Tổng các tỷ trọng bình quân nói trên bằng 1.

KVL , KNC , KMTC: chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, nhân công xây dựng công trình, máy thi công xây dựng công trình trong chi phí trực tiếp của các công trình đại diện.

Cách xác định các thành phần của công thức (1.5) như sau:

- Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, nhân công xây dựng công trình, máy thi công xây dựng công trình ( KVL , KNC , KMTC ) xác định theo hướng dẫn tại Mục 1 nêu trên.

- Tỷ trọng bình quân của chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp (PVL, PNC, PMTC) được xác định như sau:

Tỷ trọng bình quân của chi phí vật liệu (PVL), nhân công (PNC), máy thi công xây dựng (PMTC) được xác định bằng bình quân của các tỷ trọng chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công xây dựng của các công trình đại diện lựa chọn.

Tỷ trọng chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng của từng công trình đại diện bằng tỷ số giữa chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công xây dựng so với tổng các chi phí này của công trình đại diện đó. Công thức xác định như sau:
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Trong đó: 

- PVLi, PNCi, PMTCi: tỷ trọng chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng của công trình đại diện thứ i;

- GVLi, GNCi, GMTCi: chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp của công trình đại diện thứ i;

- GTti: tổng của chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công xây dựng của công trình đại diện thứ i.

Chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công xây dựng được xác định căn cứ vào khối lượng công tác xây dựng thực hiện, các định mức, đơn giá xây dựng công trình, công bố giá vật liệu, giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công.

2.2  Chỉ số giá phần thiết bị công trình (ITB) được xác định theo công thức
[image: image20.wmf]MTC

NC

VL

P

MTC

P

NC

P

VL

XD

K

K

K

I

)

(

)

(

)

(

´

´

=

          (1.9)
Trong đó: 

- PSTB, PLĐ: tỷ trọng bình quân chi phí mua sắm thiết bị chủ yếu, chi phí lắp đặt và thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị chủ yếu đó (nếu có) của các công trình đại diện lựa chọn;

- KSTB, KLĐ: hệ số biến động chi phí mua sắm thiết bị chủ yếu, hệ số biến động chi phí lắp đặt và thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị chủ yếu đó (nếu có) của các công trình đại diện lựa chọn.

Hệ số biến động chi phí mua sắm thiết bị chủ yếu được xác định bằng tỷ số giữa chi phí mua sắm thiết bị bình quân tại thời điểm so sánh với thời điểm gốc.

Giá thiết bị xác định theo phương pháp điều tra, thống kê số liệu giá cả của những loại thiết bị chủ yếu có số lượng lớn, giá cả cao và biến động nhiều trên thị trường, hoặc có thể xác định trên cơ sở tham khảo mức độ trượt giá thiết bị, hoặc tính theo yếu tố trượt giá của cơ cấu sản xuất thiết bị.

Các loại thiết bị chủ yếu là những loại thiết bị có tỷ trọng chi phí lớn trong chi phí mua sắm thiết bị. Ví dụ đối với các công trình xây dựng dân dụng: hệ thống thang máy, hệ thống điều hòa v.v.; đối với các công trình xây dựng công nghiệp: dây chuyền công nghệ sản xuất chính v.v.

Hệ số biến động chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị (nếu có) xác định như đối với chỉ số giá phần xây dựng. 

2.3. Chỉ số giá phần chi phí khác (ICPK) được xác định theo công thức sau:
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Trong đó:


- PKMKs: tỷ trọng bình quân của khoản mục chi phí chủ yếu thứ s trong tổng chi phí các khoản mục chủ yếu thuộc phần chi phí khác của các công trình đại diện;

- KKMKs: hệ số biến động chi phí của khoản mục chi phí chủ yếu thứ s trong chi phí khác của các công trình đại diện;

- e: số khoản mục chi phí chủ yếu thuộc chi phí khác của các công trình đại diện.

Các khoản mục chi phí chủ yếu trong chi phí khác của công trình đại diện là những khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí khác của công trình đại diện, ví dụ đối với công trình xây dựng dân dụng, những khoản mục chi phí chủ yếu trong chi phí khác như chi phí khảo sát xây dựng, chi phí thiết kế xây dựng, chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình, chi phí quản lý dự án, chi phí giám sát thi công, chi phí hạng mục chung.

Đối với những khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng < 2% trong tổng chi phí khác của công trình đại diện thì có thể không sử dụng để tính.

Đối với một số khoản mục chi phí khác tính trên chi phí xây dựng hoặc chi phí thiết bị thì các hệ số biến động của chúng được lấy bằng chỉ số giá phần xây dựng hoặc chỉ số giá phần thiết bị tương ứng.

Đối với một số khoản mục chi phí khác tính trên tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị thì các hệ số biến động của chúng được lấy bằng bình quân của chỉ số giá phần xây dựng và chỉ số giá phần thiết bị.
3. Xác định chỉ số giá xây dựng công trình

Chỉ số giá xây dựng công trình (I) được tính theo công thức sau:
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Trong đó: 

- PXD, PTB, PCPK: tỷ trọng bình quân của chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác của các công trình đại diện lựa chọn; Tổng các tỷ trọng bình quân nói trên bằng 1.

- IXD, ITB, ICPK: chỉ số giá phần xây dựng, phần thiết bị, phần chi phí khác của công trình đại diện lựa chọn.

Cách xác định các thành phần của công thức (1.11) như sau:

- Chỉ số giá phần xây dựng, phần thiết bị, phần chi phí khác (IXD, ITB, ICPK) xác định theo hướng dẫn tại điểm 2 Phụ lục này.

- Tỷ trọng bình quân của chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác (PXD, PTB, PCPK) được xác định như sau:

Tỷ trọng bình quân của chi phí xây dựng (PXD), chi phí thiết bị (PTB), chi phí khác (PCPK) được xác định bằng bình quân của các tỷ trọng chi phí xây dựng, tỷ trọng chi phí thiết bị, tỷ trọng chi phí khác tương ứng của các công trình đại diện trong loại công trình.

Tỷ trọng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí khác của từng công trình đại diện bằng tỷ số giữa chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác của công trình đại diện đó so với tổng các chi phí này của công trình. Công thức xác định như sau:
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Trong đó:

 - PXDi, PTBi, PCPKi: tỷ trọng chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác so với tổng các chi phí này của công trình đại diện thứ i;

- GXDi, GTBi, GCPKi: chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác của công trình đại diện thứ i;

- GXDCTi : tổng các chi phí xây dựng, thiết bị và chi phí khác của công trình đại diện thứ i.

Các số liệu về chi phí xây dựng, chi phí thiết bị và chi phí khác của các công trình đại diện lựa chọn được xác định từ các số liệu thống kê thu thập.

4. Tổng hợp xác định chỉ số giá cho địa phương (trường hợp có phân chia khu vực tính toán)
Trong trường hợp địa phương có phân chia nhiều khu vực để xác định chỉ

số giá xây dựng, việc tổng hợp các chỉ số giá xây dựng các khu vực thành chỉ số giá xây dựng chung cho địa phương thực hiện theo công thức sau:

[image: image23.wmf]CPK

TB

XD

P

CPK

P

TB

P

XD

I

I

I

I

)

(

)

(

)

(

´

´

=


(1.15)
Trong đó: 
PKVt  - Tỷ trọng giá trị vốn đầu tư xây dựng của khu vực t trong tổng giá trị vốn đầu tư xây dựng của địa phương trong năm trước năm tính toán;

IKVt - Chỉ số giá xây dựng của khu vực t;

n - Số khu vực thuộc địa phương;
Việc tính toán chỉ số giá xây dựng khu vực được thực hiện như ở phần trên.
5. Ví dụ tính toán chỉ số giá xây dựng
Ví dụ về kết quả xác định chỉ số giá cho công trình trụ sở cơ quan, văn phòng xây dựng tại 1 địa phương. Thời điểm gốc được lựa chọn là năm 2020, thời điểm so sánh là theo tháng. 

Sau khi thu thập số liệu và lựa chọn các công trình Trụ sở cơ quan, văn phòng  làm đại diện để tính chỉ số giá; Thu thập số liệu, dữ liệu tại thời điểm gốc và các thời điểm tính toán, tiến hành xác định các chỉ số giá xây dựng qua các bước sau:

Bước 1: Quy đổi các số liệu chi phí thu thập được về thời điểm lựa chọn gốc để phục vụ việc xác định tỷ trọng chi phí

- Thu thập số liệu Tổng mức đầu tư, dự toán chi phí của một số công trình, quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành (nếu có) của một số công trình đại diện thuộc công trình Trụ sở cơ quan, văn phòng tại khu vực lựa chọn. Sau khi tiến hành quy đổi chi phí về mặt bằng giá tại thời điểm lựa chọn làm gốc, ta có giá trị vốn đầu tư và chi tiết các khoản mục chi phí của các công trình đại diện.
Ví dụ chi tiết các khoản mục chi phí cấu thành chi phí đầu tư xây dựng công trình của công trình đại diện số 1 như sau:

 
Với tổng mức  đầu tư xây dựng công trình (GXDCT1) là: 115.649.130.000 đồng. Trong đó:
- Chi phí xây dựng (GXD1) : 86.282.675.000 đồng
- Chi phí thiết bị (GTB1):     16.967.955.000 đồng

+ Chi phí mua sắm thiết bị: 16.119.557.250 đồng
+ Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh: 848.397.750đồng
- Chi phí khác (GCPK1): 12.398.496.625 đồng

- Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong chi phí trực tiếp và chi phí của từng loại vật liệu, nhân công, nhóm máy thi công chủ yếu như trình bày trong Bảng 1.
Bước 2: Xác định các tỷ trọng chi phí

a. Xác định các tỷ trọng chi phí theo cơ cấu chi phí và yếu tố chi phí cho từng công trình đại diện

* Tính toán cơ cấu (tỷ trọng) chi phí xây dựng, thiết bị, khoản mục chi phí khác của công trình đại diện số 1 (theo công thức số 1.12, 1.13, 1.14), kết quả như sau:

- Chi phí xây dựng (PXD1):

76,60%

- Chi phí thiết bị (PTB1):

14,67%

+ Chi phí mua sắm thiết bị:
95%

+ Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh: 5%

 - Chi phí khác (PCPK1):

10,72%
+ Chi phí quản lý dự án

23,41%
+ Chi phí giám sát:

          15,19%
+ Chi phí khảo sát xây dựng
  6,79%
+ Chi phí thiết kế công trình    19,76%
+ Chi phí hạng mục chung
34,86%

Tỷ trọng cơ cấu chi phí của các công trình đại diện khác được tính toán tương tự theo cách tính đối với công trình nhà ở đại diện số 1 nêu trên.

* Xác định cơ cấu chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong chi phí trực tiếp theo công thức số (1.6), (1.7), (1.8); cơ cấu chi phí loại vật liệu, nhân công, máy thi công chủ yếu của công trình 1
Bảng 1: Tỷ trọng chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công chủ yếu năm 2020 công trình đại diện 1:
	STT
	Loại VL, NC, MTC
	Giá trị
	Cơ cấu chi phí VL, NC, MTC (%)
	Tỷ trọng loại vật liệu chủ yếu (%)

	I
	Vật liệu
	57.137.643.893
	72,50
	100,00

	1
	Xi măng
	5.934.349.977
	 
	10,39

	2
	Gạch xây
	3.415.407.806
	 
	5,98

	3
	Gạch lát
	4.621.217.216
	 
	8,09

	4
	Cát 
	1.963.386.003
	 
	3,44

	5
	Đá dăm 
	2.525.255.309
	 
	4,42

	6
	Thép 
	19.002.546.204
	 
	33,26

	7
	Cửa kính khung nhựa lõi thép
	6.047.986.466
	 
	10,58

	8
	Sơn
	2.367.426.853
	 
	4,14

	9
	Gỗ
	1.388.890.420
	 
	2,43

	10
	Vật liệu điện
	5.612.379.925
	 
	9,82

	11
	Vật liệu nước
	4.261.368.335
	 
	7,46

	II
	Nhân công
	16.731.478.343
	21,23
	100,00

	1
	Nhân công 3/7
	870.036.874
	 
	5,20

	2
	Nhân công 3,5/7
	570.782.127
	 
	65,60

	3
	Nhân công 4/7
	166.643.492
	 
	29,20

	III
	Máy thi công
	4.941.421.065
	6,27
	100,00

	1
	Ô tô tự đổ 10T
	212.875.714
	 
	7,30

	2
	Đầm cóc
	349.076.100
	 
	6,50

	3
	Đầm dùi 1,5KW
	106.145.749
	 
	2,15

	4
	Cần trục bánh xích 10T
	950.727.161
	 
	19,24

	5
	Cẩu tháp 25T
	312.297.811
	 
	6,32

	6
	Máy đóng cọc
	1.611.164.880
	 
	32,61

	7
	Máy cắt gạch đá 1,7KW
	113.278.758
	 
	2,29

	8
	Máy cắt uốn cốt thép 5KW
	118.164.311
	 
	3,35

	9
	Máy ép cọc trước <=150T
	316.254.344
	 
	9,60

	10
	Máy hàn 23KW
	353.409.340
	 
	7,15

	11
	Vận thăng lồng 3T
	172.567.279
	 
	3,49

	 
	Tổng VL+NC+MTC
	78.810.543.300
	 
	 


Các cơ cấu chi phí của các công trình đại diện khác được tính toán tương tự theo cách tính đối với công trình đại diện số 1
b. Xác định các tỷ trọng theo cơ cấu chi phí và yếu tố chi phí bình quân 

Bình quân tỷ trọng của các công trình đại diện thuộc công trình Trụ sở, văn phòng làm việc, được kết quả như sau:

- Chi phí xây dựng (PXD1):

78,91%

- Chi phí thiết bị (PTB1):

11,07%

+ Chi phí mua sắm thiết bị:
95%

+ Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh: 5%

 - Chi phí khác (PCPK1):

10,03%

+ Chi phí quản lý dự án

27,5%
+ Chi phí giám sát:

          13,27%
+ Chi phí khảo sát xây dựng
  7,89%
+ Chi phí thiết kế công trình
20,5%
+ Chi phí hạng mục chung     
30,84%
Tỷ trọng chi phí chi phí bình quân của vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng, máy thi công xây dựng và tỷ trọng chí phí bình quân của loại vật liệu xây dựng chủ yếu, nhân công chủ yếu, nhóm máy thi công.
Bảng 2: Tỷ trọng chi phí bình quân vật liệu, nhân công, máy thi công chủ yếu công trình Trụ sở làm việc, văn phòng năm 2020.
	STT
	Loại VL, NC, MTC
	Giá trị
	Cơ cấu chi phí VL, NC, MTC (%)
	Tỷ trọng loại vật liệu chủ yếu (%)

	I
	Vật liệu
	57.137.643.893
	74,86
	100,00

	1
	Xi măng
	5.934.349.977
	 
	9,50

	2
	Gạch xây
	3.415.407.806
	 
	4,30

	3
	Gạch lát
	4.621.217.216
	 
	6,26

	4
	Cát 
	1.963.386.003
	 
	2,75

	5
	Đá dăm 
	2.525.255.309
	 
	5,26

	6
	Thép 
	19.002.546.204
	 
	38,51

	7
	Cửa kính khung nhựa lõi thép
	6.047.986.466
	 
	11,38

	8
	Sơn
	2.367.426.853
	 
	4,57

	9
	Gỗ
	1.388.890.420
	 
	2,58

	10
	Vật liệu điện
	5.612.379.925
	 
	8,32

	11
	Vật liệu nước
	4.261.368.335
	 
	6,57

	II
	Nhân công
	16.731.478.343
	17,71
	100,00

	1
	Nhân công 3/7
	870.036.874
	 
	6,70

	2
	Nhân công 3,5/7
	570.782.127
	 
	60,50

	3
	Nhân công 4/7
	166.643.492
	 
	32,80

	III
	Máy thi công
	4.941.421.065
	7,43
	100,00

	1
	Ô tô tự đổ 10T
	212.875.714
	 
	11,30

	2
	Đầm cóc
	349.076.100
	 
	6,49

	3
	Đầm dùi 1,5KW
	106.145.749
	 
	2,18

	4
	Cần trục bánh xích 10T
	950.727.161
	 
	12,51

	5
	Cẩu tháp 25T
	312.297.811
	 
	8,50

	6
	Máy đóng cọc
	1.611.164.880
	 
	36,31

	7
	Máy cắt gạch đá 1,7KW
	113.278.758
	 
	2,98

	8
	Máy cắt uốn cốt thép 5KW
	118.164.311
	 
	3,25

	9
	Máy ép cọc trước <=150T
	316.254.344
	 
	8,78

	10
	Máy hàn 23KW
	353.409.340
	 
	4,21

	11
	Vận thăng lồng 3T
	172.567.279
	 
	3,49


Bước 3: Xác định chỉ số giá xây dựng
a) Xác định chỉ số giá loại vật liệu chủ yếu; chỉ số giá theo yếu tố chi phí (vật liệu, nhân công, máy thi công)
Bảng 3: Chỉ số giá loại vật liệu xây dựng chủ yếu; chỉ số giá theo yếu tố chi phí (vật liệu, nhân công, máy thi công)
	STT
	Loại vật liệu, nhân công, máy thi công chủ yếu
	Đơn vị
	Tỷ trọng 
	Giá trung bình năm gốc 2020
	Giá tháng 1/2021
	Chỉ số giá 

	
	
	 
	(%)
	(đồng)
	(đồng)
	(%)

	I
	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	102,54

	1
	Đá dăm
	m3
	5,26
	 
	 
	102,75

	1.1
	Đá dăm 1x2
	m3
	50,2
	230.000
	235.000
	102,17

	1.2
	Đá dăm 2x4
	m3
	19,3
	210.000
	220.000
	104,76

	1.3
	Đá dăm 4x6
	m3
	30,5
	205.000
	210.000
	102,44

	2
	Gạch xây
	viên
	4,30
	
	
	110,00

	3
	Gạch lát
	m2
	6,26
	
	
	102,86

	4
	Cát 
	m3
	2,75
	
	
	102,50

	5
	Xi măng
	kg
	9,50
	
	
	103,23

	6
	Thép 
	kg
	38,51
	
	
	101,82

	7
	Cửa kính khung nhựa lõi thép
	m2
	11,38
	
	
	104,17

	8
	Sơn
	kg
	4,57
	
	
	100,00

	9
	Gỗ
	m3
	2,58
	
	
	100,00

	10
	Vật liệu điện (dây diện D12mm)
	m
	8,32
	
	
	101,67

	11
	Vật liệu nước (ống nhựa D60mm)
	m
	6,57
	
	
	101,78

	II
	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	102,30

	1
	Nhân công 3/7
	 
	6,70
	205.597
	210.162
	102,22

	2
	Nhân công 3,5/7
	 
	60,50
	224.158
	229.135
	102,22

	3
	Nhân công 4/7
	 
	32,80
	242.178
	248.108
	102,45

	III
	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	106,14

	1
	Ô tô tự đổ 10T
	 
	11,30
	1.461.909
	1.498.457
	102,50

	2
	Đầm cóc
	 
	6,49
	373.281
	391.945
	105,00

	3
	Đầm dùi 1,5KW
	 
	2,18
	240.450
	248.144
	103,20

	4
	Cần trục bánh xích 10T
	 
	12,51
	2.292.196
	2.979.855
	130,00

	5
	Cẩu tháp 25T
	 
	8,50
	2.920.633
	3.028.696
	103,70

	6
	Máy đóng cọc
	 
	36,31
	3.220.087
	3.287.709
	102,10

	7
	Máy cắt gạch đá 1,7KW
	 
	2,98
	239.977
	251.976
	105,00

	8
	Máy cắt uốn cốt thép 5KW
	 
	3,25
	242.566
	251.056
	103,50

	9
	Máy ép cọc trước <=150T
	 
	8,78
	884.898
	924.718
	104,50

	10
	Máy hàn 23KW
	 
	4,21
	339.389
	353.304
	104,10

	11
	Vận thăng lồng 3T
	 
	3,49
	618.127
	641.616
	103,80


Ghi chú:

- Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công được xác định theo công thức số (1.1), (1.3) của phụ lục 1
Kvl =102,75^0,053*110^0,305*102,86^0,063*102,5^0,028*103,23^0,095 
*101,82^0,385*104,17^0,114*100^0,046*100^0,026*101,67^0,083

 *101,78^0,066 = 102,54
   Tương tự như vậy với chỉ số giá nhân công, máy thi công được kết quả:

 Knc =102,3; Kmtc =106,14
- Chỉ số giá loại vật liệu xây dựng chủ yếu (ví dụ trên tính chi tiết cho vật liệu đá xây dựng)

Kđá xây dựng = 102,17^0,502*104,76^0,193*102,44^0,305 =102,75
 
Tương tự như vậy tính chỉ số giá các loại vật liệu khác (xi măng, cát, thép, gạch..)
b) Xác định chỉ số giá theo cơ cấu chi phí (chỉ số giá phần xây dựng, thiết bị, chi phí khác) 

b1) Xác định chỉ số giá phần xây dựng (K​XD) được trình bày bảng 4
Bảng 4: Kết quả chỉ số giá phần xây dựng

	STT
	Nội dung
	Tỷ trọng (%)
	Chỉ số giá (%)

	1
	Vật liệu 
	74,86
	102,54

	2
	Nhân công 
	17,71
	102,30

	3
	Máy thi công
	7,43
	106,14

	Chỉ số giá phần xây dựng
	                  102,76


Ghi chú: Chỉ số giá phần xây dựng được xác định theo công thức số  (1.5) của phụ lục 1
IXD =102,54^0,749*102,3^0,177*106,14^0,0743 =102,76

b2) Xác định chỉ số giá phần thiết bị, kết quả được trình bày ở bảng 5
Bảng 5: Chỉ số giá phần thiết bị

	STT
	Nội dung
	Tỷ trọng (%)
	Chỉ số giá (%)

	1
	Mua sắm thiết bị
	95
	108,20

	2
	Lắp đặt và thí nghiệm, hiệu chỉnh 
	5
	102,30

	 Chỉ số giá phần thiết bị
	107,90


Ghi chú: Chỉ số giá phần xây dựng phần thiết bị được xác định theo công thức số (1.9) của phụ lục 1

Itb = 108,2^0,95*102,3^0,05 =107,9
b3) Xác định chỉ số giá phần chi phí khác, kết quả được trình bày ở bảng 6
Bảng 6: Chỉ số giá phần chi phí khác
	STT
	Nội dung
	Tỷ trọng (%)
	Chỉ số giá (%)

	1
	Chi phí giám sát
	13,27
	102,76

	2
	Chi phí khảo sát xây dựng
	7,89
	104,22

	3
	Chi phí thiết kế công trình
	20,5
	102,76

	4
	Chi phí quản lý dự án
	27,5
	105,33

	5
	Chi phí hạng mục chung
	30,84
	102,76

	Chỉ số giá phần chi phí khác
	103,58


Ghi chú: Chỉ số giá phần chi phí khác được xác định theo công thức số (1.10) của phụ lục 1

Icpk =102,76^0,133*104,22^0,079*102,76^0,205*105,33^0,275
        *102,76^0,308 =103,58
c) Xác định chỉ số giá xây dựng theo loại công trình 
	STT
	Nội dung
	Tỷ trọng (%)
	Chỉ số giá (%)

	1
	Xây dựng
	78,91
	102,76

	2
	Thiết bị
	11,07
	107,90

	3
	Chi phí khác
	10,03
	103,58

	 Chỉ số giá theo loại công trình xây dựng
	103,40


Ghi chú: Chỉ số giá phần chi phí khác được xác định theo công thức số (1.11) của phụ lục 1

I = 102,76^0,79*107,9^0,11*103,58^10,03 =103,4

Phụ lục 2
CÁC BIỂU MẪU BAN HÀNH CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2019/TT-BXD ngày     /     /2019  của Bộ Xây dựng)
Bảng 1.1: CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG VÙNG, QUỐC GIA 
	
	Loại công trình

	Chỉ số giá vùng/quốc giá quý .. năm …..so với:

	STT
	
	Năm gốc 20…
	Cùng kỳ năm trước
	Quý trước

	
	A
	1
	2
	3

	1
	Công trình dân dụng
	
	
	

	1.1
	Công trình nhà chung cư
	
	
	

	1.2
	Công trình giáo dục
	
	
	

	…
	….
	
	
	

	2
	Công trình công nghiệp
	
	
	

	2.1
	Công trình sản xuất vật liệu xây dựng
	
	
	

	2.2
	Công trình công nghiệp nhẹ dệt, in nhuộm, may
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	3
	Công trình hạ tầng kỹ thuật
	
	
	

	3.1
	Công trình xử lý nước sạch
	
	
	

	3.2
	Công trình xử lý nước thải
	
	
	

	…
	.....
	
	
	

	4
	Công trình giao thông
	
	
	

	4.1
	- Đư​ờng bê tông xi măng
	
	
	

	4.2
	- Đư​ờng nhựa asphan, đư​ờng thấm nhập nhựa, đường láng nhựa
	
	
	

	….
	…
	
	
	

	5
	Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
	
	
	

	5.1
	Đập bê tông ngăn nước
	
	
	

	5.2
	Kênh bê tông xi măng
	
	
	

	…
	…..
	
	
	


Bảng 1.2:  CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
                                                                                                   Đơn vị tính:%

	STT
	Loại công trình
	Chỉ số giá tháng (quý, năm) so với

	
	
	Năm gốc 20….
	Tháng (quý, năm) trước

	1
	Công trình dân dụng
	
	

	1.1
	Công trình nhà chung cư
	
	

	1.2
	Công trình giáo dục
	
	

	…
	….
	
	

	2
	Công trình công nghiệp
	
	

	2.1
	Công trình sản xuất vật liệu xây dựng
	
	

	2.2
	Công trình công nghiệp nhẹ dệt, in nhuộm, may
	
	

	…
	…
	
	

	3
	Công trình hạ tầng kỹ thuật
	
	

	3.1
	Công trình xử lý nước sạch
	
	

	3.2
	Công trình xử lý nước thải
	
	

	…
	.....
	
	

	4
	Công trình giao thông
	
	

	4.1
	- Đư​ờng bê tông xi măng
	
	

	4.2
	- Đư​ờng nhựa asphan, đư​ờng thấm nhập nhựa, đường láng nhựa
	
	

	….
	…
	
	

	5
	Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
	
	

	5.1
	Đập bê tông ngăn nước
	
	

	5.2
	Kênh bê tông xi măng
	
	

	….
	….
	
	


Bảng 1.3:  CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG
                                                                                                   Đơn vị tính:%

	STT
	Loại công trình
	Chỉ số giá tháng (quý, năm) so với

	
	
	Năm gốc 20….
	Tháng (quý, năm) trước

	1
	Công trình dân dụng
	
	

	1.1
	Công trình nhà chung cư
	
	

	1.2
	Công trình giáo dục
	
	

	…
	….
	
	

	2
	Công trình công nghiệp
	
	

	2.1
	Công trình sản xuất vật liệu xây dựng
	
	

	2.2
	Công trình công nghiệp nhẹ dệt, in nhuộm, may
	
	

	…
	…
	
	

	3
	Công trình hạ tầng kỹ thuật
	
	

	3.1
	Công trình xử lý nước sạch
	
	

	3.2
	Công trình xử lý nước thải
	
	

	…
	.....
	
	

	4
	Công trình giao thông
	
	

	4.1
	Đư​ờng bê tông xi măng
	
	

	4.2
	Đư​ờng nhựa asphan, đư​ờng thấm nhập nhựa, đường láng nhựa
	
	

	….
	…
	
	

	5
	Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
	
	

	5.1
	Đập bê tông ngăn nước
	
	

	5.2
	Kênh bê tông xi măng
	
	

	….
	…
	
	


Bảng 1.4:  CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG
                                                                                                                                Đơn vị tính:%

	STT
	Loại công trình
	Chỉ số giá tháng (quý, năm) so với

	
	
	Năm gốc 20….
	Tháng (quý, năm) trước

	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy TC
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy TC

	1
	Công trình dân dụng
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Công trình nhà chung cư
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Công trình giáo dục
	
	
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	
	
	

	2
	Công trình công nghiệp
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Công trình sản xuất vật liệu xây dựng
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Công trình công nghiệp nhẹ dệt, in nhuộm, may
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	3
	Công trình hạ tầng kỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Công trình xử lý nước sạch
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Công trình xử lý nước thải
	
	
	
	
	
	

	…
	.....
	
	
	
	
	
	

	4
	Công trình giao thông
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Đư​ờng bê tông xi măng
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Đư​ờng nhựa asphan, đư​ờng thấm nhập nhựa, đường láng nhựa
	
	
	
	
	
	

	….
	…
	
	
	
	
	
	

	5
	Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Đập bê tông ngăn nước
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Kênh bê tông xi măng
	
	
	
	
	
	

	….
	…
	
	
	
	
	
	


Bảng 1.5:  CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG 
                                                                                                                              Đơn vị tính:%

	STT
	Loại vật liệu
	Chỉ số giá tháng (quý, năm) so với

	
	
	Năm gốc 20….
	Tháng (quý, năm) trước

	1
	Xi măng
	
	

	2
	Cát xây dựng
	
	

	3
	Đá xây dựng
	
	

	4
	Gạch xây
	
	

	5
	Gạch lát
	
	

	6
	Gỗ xây dựng
	
	

	7
	Thép xây dựng
	
	

	8
	Nhựa đường
	
	

	9
	Vật liệu tấm lợp, bao che
	
	

	10
	Cửa kính khung nhựa (nhôm)
	
	

	11
	Sơn 
	
	

	12
	Vật tư ngành điện
	
	

	13
	Vật tư, đường ống nước
	
	


Phụ lục 3
DANH MỤC LOẠI CÔNG TRÌNH BAN HÀNH CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số
/2019/TT-BXD ngày     /     /2019  của Bộ Xây dựng)

	STT
	DANH MỤC CÔNG TRÌNH

	I
	Công trình dân dụng

	1
	Công trình nhà chung cư

	2
	Công trình giáo dục

	3
	Công trình văn hóa

	4
	Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng

	5
	Công trình y tế

	6
	Công trình khách sạn

	II
	Công trình công nghiệp

	1
	Công trình sản xuất vật liệu xây dựng

	2
	Công trình công nghiệp nhẹ dệt, in nhuộm, may

	3
	Công trình dầu khí

	4
	Công trình năng lượng đường dây và trạm biến áp

	III
	Công trình hạ tầng kỹ thuật

	1
	Công trình xử lý nước sạch

	2
	Công trình xử lý nước thải

	3
	Tuyến ống cấp nước

	4
	Tuyến cống thoát nước mưa, nước thải

	5
	Công trình chiếu sáng công cộng

	IV
	Công trình giao thông

	1
	Công trình đ​ường bộ

	2
	Công trình cầu

	3
	Công trình hàng không

	V
	Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

	1
	Đập bê tông ngăn nước

	2
	Kênh bê tông xi măng

	3
	Để chắn sóng


Ghi chú: 
- Căn cứ vào những công trình được xây dựng phổ biến trên địa bàn địa phương, lựa chọn danh mục công trình để ban hành chỉ số giá xây dựng cho phù hợp.
- Trong danh mục loại công trình cần thể hiện chi tiết về đặc điểm chung để phân biệt về mặt kỹ thuật của loại công trình (ví dụ loại công trình cầu (cầu bê tông, cầu thép); loại công trình đường (đường bê tông tông xi măng, đường bê tông nhựa )).
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